
Mẫu số 21/QĐC: 

DIỆN TÍCH ĐẤT BỊ Ô NHIỄM THEO MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA TỈNH 
(THÀNH PHỐ) 

Đơn vị tính: ha 

ST
T Xã/ Phường 

Tổng 
diện tích 
điều tra 

Tổng diện tích 
đất bị ô nhiễm 

Mức nguy hại ô nhiễm 

Nguy hại 
Nguy hại 
nghiêm 
trọng 

Nguy 
hại đặc 

biệt 

A B (1) (2) (3) (4) (5) 

 Tổng      

1 Xã …..      

2       

Ghi chú: Biểu này dùng cho điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp tỉnh, trong đó:  

Cột A: Số thứ tự; 

Cột B: ghi danh sách các xã/ phường; 

Cột 1: ghi tổng diện tích điều tra; Cột 2: ghi diện tích đất bị ô nhiễm; 

Cột 3: ghi diện tích đất ô nhiễm ở mức nguy hại; 

Cột 4: ghi diện tích đất ô nhiễm ở mức nguy hại nghiêm trọng; 

Cột 5: ghi diện tích đất ô nhiễm ở mức nguy hại đặc biệt. 

 


